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THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VĂN BẢN ĐĂNG CÔNG BÁO NĂM 2020 

(Xếp theo thứ tự cơ quan ban hành) 

STT Tên cơ quan ban hành văn bản 
Số lượng văn 

bản 
Trang số 

1 Hội đồng nhân dân tỉnh 86 03 

2 Ủy ban nhân dân tỉnh 52 23 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

STT 
Ngày ban 

hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung 

văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

đăng 

Công 

báo 

Ngày có 

hiệu lực 

1 23-04-2020 

Nghị quyết số 01/2020/NQ-

HĐND về việc giao thẩm quyền 

cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết 

định chủ trương đầu tư các dự 

án nhóm B, nhóm C sử dụng 

vốn ngân sách địa phương, bao 

gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu 

từ ngân sách cấp trên, các nguồn 

vốn hợp pháp do cấp tỉnh quản 

lý thuộc thẩm quyền của Hội 

đồng nhân dân tỉnh. 

09 08-05 03-05-2020 

2 23-04-2020 

Nghị quyết số 02/2020/NQ-

HĐND về việc sửa đổi Nghị 

quyết số 06/2019/NQ-HĐND 

ngày 03 tháng 7 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định chính sách hỗ trợ liên kết 

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Bến Tre. 

09 08-05 03-05-2020 

3 23-04-2020 

Nghị quyết số 03/2020/NQ-

HĐND về việc sửa đổi, bổ sung 

Nghị quyết số 21/2017/NQ-

HĐND ngày 05 tháng 12 năm 

09 08-05 03-05-2020 
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STT 
Ngày ban 

hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung 

văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

đăng 

Công 

báo 

Ngày có 

hiệu lực 

2017 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Bến Tre quy định về phân 

cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và 

định mức phân bổ dự toán chi 

thường xuyên ngân sách tỉnh 

Bến Tre giai đoạn 2018-2020. 

4 23-04-2020 

Nghị quyết số 04/2020/NQ-

HĐND về việc sửa đổi, bổ sung 

Nghị quyết số 24/2019/NQ-

HĐND và Nghị quyết số 

25/2019/NQ-HĐND ngày 06 

tháng 12 năm 2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh. 

09 08-05 03-05-2020 

5 07-07-2020 

Nghị quyết số 05/2020/NQ-

HĐND về bổ sung một số nhiệm 

vụ, giải pháp phát triển kinh tế - 

xã hội 6 tháng cuối năm 2020. 

16 21-07 17-07-2020 

6 07-07-2020 

Nghị quyết số 06/2020/NQ-

HĐND về điều chỉnh, bổ sung 

Kế hoạch đầu tư công nguồn 

vốn ngân sách Nhà nước năm 

2020. 

16 21-07 17-07-2020 

7 07-07-2020 

Nghị quyết số 07/2020/NQ-

HĐND về việc quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

16 21-07 01-08-2020 
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STT 
Ngày ban 

hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung 

văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

đăng 

Công 

báo 

Ngày có 

hiệu lực 

sử dụng một số loại phí, lệ phí 

thuộc lĩnh vực tài nguyên môi 

trường trên địa bàn tỉnh Bến 

Tre. 

8 07-07-2020 

Nghị quyết số 08/2020/NQ-

HĐND về việc bố trí nhân viên 

thú y xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh Bến Tre. 

16 21-07 17-07-2020 

9 07-07-2020 

Nghị quyết số 09/2020/NQ-

HĐND về việc quy định một số 

chính sách cho người lao động 

đi làm việc có thời hạn ở nước 

ngoài theo hợp đồng trên địa 

bàn tỉnh Bến Tre. 

17 22-07 17-07-2020 

10 07-07-2020 

Nghị quyết số 10/2020/NQ-

HĐND về việc quy định nội 

dung và mức chi thực hiện công 

tác thăm dò, khai quật khảo cổ 

trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 

17 22-07 17-07-2020 

11 07-07-2020 

Nghị quyết số 11/2020/NQ-

HĐND về việc đặt tên Trường 

Trung học phổ thông Võ Văn 

Kiệt, xã Long Thới, huyện Chợ 

Lách, tỉnh Bến Tre. 

17 22-07 17-07-2020 

12 07-07-2020 Nghị quyết số 12/2020/NQ- 17 22-07 17-07-2020 
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STT 
Ngày ban 

hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung 

văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

đăng 

Công 

báo 

Ngày có 

hiệu lực 

HĐND quy định mức chi đối 

với Hội thi sáng tạo kỹ thuật và 

Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu 

niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh 

Bến Tre. 

13 07-07-2020 

Nghị quyết số 13/2020/NQ-

HĐND về chất vấn và trả lời 

chất vấn tại Kỳ họp thứ 16 Hội 

đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, 

khóa IX. 

17 22-07 17-07-2020 

14 28-09-2020 

Nghị quyết số 14/2020/NQ-

HĐND về việc điều chỉnh, bổ 

sung và kéo dài thời gian thực 

hiện, giải ngân Kế hoạch vốn 

đầu tư công nguồn vốn ngân 

sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 

2019 sang năm 2020. 

24 11-10 08-10-2020 

15 28-09-2020 

Nghị quyết số 15/2020/NQ-

HĐND về điều chỉnh, bổ sung 

Kế hoạch vốn đầu tư công 

nguồn vốn ngân sách nhà nước 

tỉnh Bến Tre năm 2020. 

24 11-10 08-10-2020 

16 28-09-2020 

Nghị quyết số 16/2020/NQ-

HĐND về việc quy định chính 

sách hỗ trợ đầu tư phương tiện 

24 11-10 08-10-2020 
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STT 
Ngày ban 

hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung 

văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

đăng 

Công 

báo 

Ngày có 

hiệu lực 

vận tải hành khách công cộng 

bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh 

Bến Tre. 

17 31-10-2020 

Nghị quyết số 17/2020/NQ-

HĐND bãi bỏ một phần Nghị 

quyết số 03/2018/NQ-HĐND 

ngày 06 tháng 7 năm 2018 về 

một số chính sách khuyến khích 

phát triển hợp tác xã trên địa bàn 

tỉnh Bến Tre. 

27 13-11 10-11-2020 

18 31-10-2020 

Nghị quyết số 18/2020/NQ-

HĐND quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí sử dụng tạm thời lòng 

đường, hè phố trên địa bàn tỉnh 

Bến Tre. 

27 13-11 10-11-2020 

19 31-10-2020 

Nghị quyết số 19/2020/NQ-

HĐND về việc đặt tên một số 

tuyến đường trên địa bàn huyện 

Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. 

27 13-11 10-11-2020 

20 09-12-2020 

Nghị quyết số 20/2020/NQ-

HĐND về nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre 

năm 2021. 

31 + 

32 
24-12 19-12-2020 

21 09-12-2020 Nghị quyết số 21/2020/NQ- 31 + 24-12 19-12-2020 
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STT 
Ngày ban 

hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung 

văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

đăng 

Công 

báo 

Ngày có 

hiệu lực 

HĐND về nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre 5 

năm 2021-2025. 

32 

22 09-12-2020 

Nghị quyết số 22/2020/NQ-

HĐND về điều chỉnh, bổ sung 

Kế hoạch vốn đầu tư công trung 

hạn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 

- 2020. 

33 + 

34 + 

35 

26-12 19-12-2020 

23 09-12-2020 

Nghị quyết số 23/2020/NQ-

HĐND về Kế hoạch đầu tư 

nguồn vốn ngân sách Nhà nước 

tỉnh Bến Tre năm 2021. 

31 + 

32 
24-12 19-12-2020 

24 09-12-2020 

Nghị quyết số 24/2020/NQ-

HĐND ban hành Quy định về 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ vốn đầu tư công nguồn 

ngân sách nhà nước giai đoạn 

2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh 

Bến Tre. 

31 + 

32 
24-12 01-01-2021 

25 09-12-2020 

Nghị quyết số 25/2020/NQ-

HĐND về việc bãi bỏ Nghị 

quyết số 03/2015/NQ-HĐND 

ngày 08 tháng 7 năm 2015 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu 

chí xác định dự án trọng điểm 

31 + 

32 
24-12 19-12-2020 
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STT 
Ngày ban 

hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung 

văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

đăng 

Công 

báo 

Ngày có 

hiệu lực 

nhóm C của tỉnh Bến Tre.  

26 09-12-2020 

Nghị quyết số 26/2020/NQ-

HĐND bổ sung Quy định về 

phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ 

chi và định mức phân bổ dự toán 

chi thường xuyên ngân sách tỉnh 

Bến Tre giai đoạn 2018-2020 

ban hành kèm theo Nghị quyết 

số 21/2017/NQ-HĐND ngày 05 

tháng 12 năm 2017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh và kéo dài 

thời gian thực hiện Nghị quyết 

số 21/2017/NQ-HĐND và Nghị 

quyết số 03/2020/NQ-HĐND 

đến hết năm 2021. 

31 + 

32 
24-12 19-12-2020 

27 09-12-2020 

Nghị quyết số 27/2020/NQ-

HĐND quy định mức chi xây 

dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy 

chuẩn kỹ thuật địa phương trên 

địa bàn tỉnh Bến Tre. 

31 + 

32 
24-12 19-12-2020 

28 09-12-2020 

Nghị quyết số 28/2020/NQ-

HĐND quy định mức hỗ trợ 

người trực tiếp giám sát, giáo 

dục người dưới 18 tuổi phạm tội 

được miễn trách nhiệm hình sự 

31 + 

32 
24-12 19-12-2020 
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STT 
Ngày ban 

hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung 

văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

đăng 

Công 

báo 

Ngày có 

hiệu lực 

trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 

29 09-12-2020 

Nghị quyết số 29/2020/NQ-

HĐND về việc quy định mức 

phụ cấp đối với Chủ tịch Hội 

Chữ thập đỏ và Chủ tịch Hội 

Người cao tuổi xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 

31 + 

32 
24-12 19-12-2020 

30 09-12-2020 

Nghị quyết số 30/2020/NQ-

HĐND về việc quy định khu 

vực không được phép chăn nuôi 

và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở 

chăn nuôi ra khỏi khu vực 

không được phép chăn nuôi trên 

địa bàn tỉnh Bến Tre. 

31 + 

32 
24-12 19-12-2020 

31 09-12-2020 

Nghị quyết số 31/2020/NQ-

HĐND về việc ban hành quy 

định một số chính sách hỗ trợ 

đổi mới, chuyển giao, ứng dụng 

công nghệ thông qua thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 

31 + 

32 
24-12 19-12-2020 

32 09-12-2020 

Nghị quyết số 32/2020/NQ-

HĐND về việc đặt tên đường 

trên địa bàn thị trấn Châu 

Thành, huyện Châu Thành, tỉnh 

31 + 

32 
24-12 19-12-2020 



11CÔNG BÁO BẾN TRE/Số 38/Ngày 31-12-2020____________________________________________________________________________________________________________________________________________

STT 
Ngày ban 

hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung 

văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

đăng 

Công 

báo 

Ngày có 

hiệu lực 

Bến Tre. 

33 09-12-2020 

Nghị quyết số 33/2020/NQ-

HĐND về chất vấn và trả lời 

chất vấn tại kỳ họp thứ 19 Hội 

đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, 

khóa IX. 

31 + 

32 
24-12 19-12-2020 

34 23-04-2020 

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về 

việc thông qua đề xuất chủ 

trương đầu tư xây dựng Công 

viên trung tâm thành phố Bến 

Tre. 

09 08-05 23-04-2020 

35 23-04-2020 

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về 

việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND 

ngày 06 tháng 12 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về danh 

mục các dự án phải thu hồi đất 

để phát triển kinh tế - xã hội vì 

lợi ích quốc gia, công cộng trên 

địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 

2020. 

09 08-05 23-04-2020 

36 23-04-2020 

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về 

việc bổ sung Điều 1 Nghị quyết 

số 57/NQ-HĐND ngày 06 tháng 

12 năm 2019 của Hội đồng nhân 

09 08-05 23-04-2020 
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STT 
Ngày ban 

hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung 

văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

đăng 

Công 

báo 

Ngày có 

hiệu lực 

dân tỉnh về danh mục các dự án 

chuyển mục đích sử dụng đất từ 

đất trồng lúa, đất rừng trên địa 

bàn tỉnh Bến Tre trong năm 

2020. 

37 23-04-2020 

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về 

việc thông qua Bảng giá các loại 

đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre 

giai đoạn 2020 - 2024. 

09 08-05 23-04-2020 

38 23-04-2020 

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về 

phân bổ dự toán chi tiết vốn 

ngoài nước do Trung ương bổ 

sung có mục tiêu (kinh phí sự 

nghiệp) năm 2020. 

09 08-05 23-04-2020 

39 23-04-2020 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về 

việc xác nhận kết quả miễn 

nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2016 -

2021. 

09 08-05 23-04-2020 

40 23-04-2020 

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về 

việc xác nhận kết quả bầu Ủy 

viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bến 

Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2016-

2021. 

09 08-05 23-04-2020 

41 07-07-2020 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về 17 22-07 07-07-2020 
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STT 
Ngày ban 

hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung 

văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

đăng 

Công 

báo 

Ngày có 

hiệu lực 

việc xác nhận kết quả bầu Phó 

Trưởng Ban kinh tế - ngân sách 

Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre 

khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.  

42 07-07-2020 

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về 

việc phê duyệt điều chỉnh chủ 

trương đầu tư các dự án thuộc 

thẩm quyền của Hội đồng nhân 

dân tỉnh. 

17 22-07 07-07-2020 

43 07-07-2020 

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về 

việc thông qua Đề án đề nghị 

công nhận thị trấn Mỏ Cày và 

khu vực mở rộng huyện Mỏ Cày 

Nam, tỉnh Bến Tre đạt tiêu chí 

đô thị loại IV. 

17 22-07 07-07-2020 

44 07-07-2020 

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về 

việc thông qua phương án quy 

hoạch Khu đô thị nông nghiệp 

thông minh - công nghiệp sạch 

và dịch vụ du lịch tổng hợp. 

17 22-07 07-07-2020 

45 07-07-2020 

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về 

việc thông qua phương án đề 

xuất Dự án đầu tư phát triển 

Khu đô thị mới Khu phố 4, thị 

trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày 

17 22-07 07-07-2020 
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STT 
Ngày ban 

hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung 

văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

đăng 

Công 

báo 

Ngày có 

hiệu lực 

Nam. 

46 07-07-2020 

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về 

việc thông qua phương án đề 

xuất Dự án đầu tư phát triển 

Khu đô thị mới Mỹ An, thành 

phố Bến Tre. 

17 22-07 07-07-2020 

47 07-07-2020 

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về 

việc thông qua phương án đề 

xuất Dự án đầu tư phát triển 

Khu đô thị mới Mỹ Hóa, thành 

phố Bến Tre. 

17 22-07 07-07-2020 

48 07-07-2020 

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về 

việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND 

ngày 06 tháng 12 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về danh 

mục các dự án phải thu hồi đất 

để phát triển kinh tế - xã hội vì 

lợi ích quốc gia, công cộng trên 

địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 

2020. 

17 22-07 07-07-2020 

49 07-07-2020 

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về 

việc bổ sung Điều 1 Nghị quyết 

số 57/NQ-HĐND ngày 06 tháng 

12 năm 2019 của Hội đồng nhân 

17 22-07 07-07-2020 
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STT 
Ngày ban 

hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung 

văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

đăng 

Công 

báo 

Ngày có 

hiệu lực 

dân tỉnh về danh mục các dự án 

chuyển mục đích sử dụng đất từ 

đất trồng lúa, đất rừng trên địa 

bàn tỉnh Bến Tre trong năm 

2020. 

50 07-07-2020 

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về 

việc thông qua giá sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi năm 

2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 

17 22-07 07-07-2020 

51 07-07-2020 

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về 

Chương trình giám sát của Hội 

đồng nhân dân tỉnh năm 2021. 

17 22-07 07-07-2020 

52 07-07-2020 

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND 

kết quả giám sát việc thực hiện 

Nghị quyết số 14/2016/NQ-

HĐND ngày 03 tháng 8 năm 

2016 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội 5 năm 2016-2020, 

lĩnh vực phát triển công nghiệp. 

17 22-07 07-07-2020 

53 07-07-2020 

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về 

việc xác nhận kết quả miễn 

nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2016 -

2021. 

17 22-07 07-07-2020 
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STT 
Ngày ban 

hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung 

văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

đăng 

Công 

báo 

Ngày có 

hiệu lực 

54 07-07-2020 

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về 

việc xác nhận kết quả bầu Ủy 

viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bến 

Tre nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

17 22-07 07-07-2020 

55 28-09-2020 

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về 

việc bổ sung Điều 1 Nghị quyết 

số 56/NQ-HĐND ngày 06 tháng 

12 năm 2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về danh mục các dự án 

phải thu hồi đất để phát triển 

kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc 

gia, công cộng trên địa bàn tỉnh 

Bến Tre trong năm 2020. 

24 11-10 28-09-2020 

56 28-09-2020 

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về 

việc điều chỉnh tên dự án tại 

danh mục ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND 

ngày 07 tháng 12 năm 2018 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về danh 

mục các dự án chuyển mục đích 

sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất 

rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre 

trong năm 2019; bổ sung Điều 1 

Nghị quyết số 57/NQ-HĐND 

ngày 06 tháng 12 năm 2019 của 

24 11-10 28-09-2020 
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STT 
Ngày ban 

hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung 

văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

đăng 

Công 

báo 

Ngày có 

hiệu lực 

Hội đồng nhân dân tỉnh về danh 

mục các dự án chuyển mục đích 

sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất 

rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre 

trong năm 2020. 

57 28-09-2020 

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về 

việc xác nhận kết quả miễn 

nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2016 - 

2021. 

24 11-10 28-09-2020 

58 28-09-2020 

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về 

việc xác nhận kết quả bầu Ủy 

viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bến 

Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 

2021. 

24 11-10 28-09-2020 

59 31-10-2020 

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về 

việc xác nhận kết quả miễn 

nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2016 - 

2021. 

27 13-11 01-11-2020 

60 31-10-2020 

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND về 

việc xác nhận kết quả bầu Ủy 

viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bến 

Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 

2021. 

27 13-11 01-11-2020 
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STT 
Ngày ban 

hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung 

văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

đăng 

Công 

báo 

Ngày có 

hiệu lực 

61 31-10-2020 

Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về 

việc xác nhận kết quả miễn 

nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 

2016 - 2021. 

27 13-11 01-11-2020 

62 31-10-2020 

Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về 

việc xác nhận kết quả bầu Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến 

Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 

2021. 

27 13-11 01-11-2020 

63 31-10-2020 

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về 

việc bãi bỏ Nghị quyết số 

54/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 

năm 2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về cho ý kiến Báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư đối 

với dự án nhóm B sử dụng vốn 

ngân sách Trung ương thuộc 

thẩm quyền của Hội đồng nhân 

dân tỉnh. 

27 13-11 31-10-2020 

64 31-10-2020 

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về 

việc thông qua phương án đề 

xuất Dự án đầu tư phát triển 

Khu đô thị mới Mỹ Thạnh An, 

thành phố Bến Tre. 

27 13-11 31-10-2020 
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STT 
Ngày ban 

hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung 

văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

đăng 

Công 

báo 

Ngày có 

hiệu lực 

65 31-10-2020 

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND về 

việc thông qua phương án đề 

xuất Dự án đầu tư phát triển 

Khu đô thị mới phía Đông đô thị 

Bà Nhựt, thị trấn Bình Đại. 

27 13-11 31-10-2020 

66 31-10-2020 

Nghị quyết số 44/NQ-HĐND 

phê chuẩn quyết toán thu ngân 

sách nhà nước trên địa bàn; 

quyết toán thu, chi ngân sách địa 

phương năm 2019. 

27 13-11 31-10-2020 

67 31-10-2020 

Nghị quyết số 45/NQ-HĐND về 

việc phê duyệt tổng biên chế 

công chức trong các cơ quan, tổ 

chức hành chính nhà nước, số 

lượng người làm việc hưởng 

lương từ ngân sách nhà nước 

trong đơn vị sự nghiệp công lập 

và các hội của tỉnh Bến Tre năm 

2021. 

27 13-11 31-10-2020 

68 31-10-2020 

Nghị quyết số 46/NQ-HĐND về 

việc đổi tên một số khu phố 

thuộc phường An Hội, thành 

phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 

27 13-11 31-10-2020 

69 31-10-2020 
Nghị quyết số 47/NQ-HĐND về 

việc thông qua đề nghị công 
27 13-11 31-10-2020 
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STT 
Ngày ban 

hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung 

văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

đăng 

Công 

báo 

Ngày có 

hiệu lực 

nhận xã đảo trên địa bàn tỉnh 

Bến Tre. 

70 31-10-2020 

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND 

kết quả giám sát việc thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia 

về xây dựng nông thôn mới và 

Chương trình mục tiêu quốc gia 

về giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2016-2020 trên địa bàn 

tỉnh. 

27 13-11 31-10-2020 

71 31-10-2020 

Nghị quyết số 49/NQ-HĐND về 

Kế hoạch tổ chức các kỳ họp 

của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 

2021. 

27 13-11 31-10-2020 

72 09-12-2020 

Nghị quyết số 50/NQ-HĐND về 

việc phê duyệt điều chỉnh chủ 

trương đầu tư các dự án thuộc 

thẩm quyền của Hội đồng nhân 

dân tỉnh. 

36 + 

37 
28-12 09-12-2020 

73 09-12-2020 

Nghị quyết số 51/NQ-HĐND về 

danh mục các dự án phải thu hồi 

đất để phát triển kinh tế - xã hội 

vì lợi ích quốc gia, công cộng 

trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong 

năm 2021. 

36 + 

37 
28-12 09-12-2020 
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STT 
Ngày ban 

hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung 

văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

đăng 

Công 

báo 

Ngày có 

hiệu lực 

74 09-12-2020 

Nghị quyết số 52/NQ-HĐND về 

danh mục các dự án chuyển mục 

đích sử dụng đất từ đất trồng 

lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh 

Bến Tre trong năm 2021. 

36 + 

37 
28-12 09-12-2020 

75 09-12-2020 

Nghị quyết số 53/NQ-HĐND về 

dự toán thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn; thu, chi ngân sách 

địa phương năm 2021. 

36 + 

37 
28-12 09-12-2020 

76 09-12-2020 

Nghị quyết số 54/NQ-HĐND về 

phân bổ ngân sách nhà nước 

tỉnh Bến Tre năm 2021. 

36 + 

37 
28-12 09-12-2020 

77 09-12-2020 

Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về 

việc thông qua phương án đề 

xuất Dự án đầu tư phát triển 

Khu đô thị mới Đồng Khởi, 

thành phố Bến Tre. 

36 + 

37 
28-12 09-12-2020 

78 09-12-2020 

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND về 

việc thông qua chủ trương thành 

lập thị trấn Tiên Thủy thuộc 

huyện Châu Thành, tỉnh Bến 

Tre. 

36 + 

37 
28-12 09-12-2020 

79 09-12-2020 

Nghị quyết số 57/NQ-HĐND về 

việc thông qua chủ trương thành 

lập thị trấn Tiệm Tôm thuộc 

36 + 

37 
28-12 09-12-2020 
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STT 
Ngày ban 

hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung 

văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

đăng 

Công 

báo 

Ngày có 

hiệu lực 

huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. 

80 09-12-2020 

Nghị quyết số 58/NQ-HĐND về 

việc thông qua chủ trương thành 

lập thị trấn Phước Mỹ Trung 

thuộc huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh 

Bến Tre. 

36 + 

37 
28-12 09-12-2020 

81 09-12-2020 

Nghị quyết số 59/NQ-HĐND về 

dự toán kinh phí hoạt động của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre 

năm 2021. 

36 + 

37 
28-12 09-12-2020 

82 09-12-2020 

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND về 

việc xác nhận kết quả miễn 

nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bến Tre, nhiệm 

kỳ 2016 - 2021. 

36 + 

37 
28-12 09-12-2020 

83 09-12-2020 

Nghị quyết số 61/NQ-HĐND về 

việc xác nhận kết quả miễn 

nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bến Tre, nhiệm 

kỳ 2016 - 2021. 

36 + 

37 
28-12 09-12-2020 

84 09-12-2020 

Nghị quyết số 62/NQ-HĐND về 

việc xác nhận kết quả bầu Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bến Tre nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

36 + 

37 
28-12 09-12-2020 

85 09-12-2020 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND về 36 + 28-12 09-12-2020 
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STT 
Ngày ban 

hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung 

văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

đăng 

Công 

báo 

Ngày có 

hiệu lực 

việc xác nhận kết quả bầu Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bến Tre nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

37 

86 06-01-2020 

Công văn số 04/HĐND-VP v/v 

đính chính Nghị quyết số 

56/NQ-HĐND và Nghị quyết số 

57/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. 

01 06-01 06-01-2020 
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

STT 
Ngày ban 

hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung 

văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

đăng 

Công 

báo 

Ngày có 

hiệu lực 

1 26-12-2019 

Quyết định số 51/2019/QĐ-

UBND về việc quy định hệ số 

điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác 

định nghĩa vụ tài chính đối với 

người sử dụng đất trên địa bàn 

tỉnh Bến Tre năm 2020. 

01 06-01 06-01-2020 

2 17-01-2020 

Quyết định số 01/2020/QĐ-

UBND ban hành Quy định xét 

chọn, trao Giải thưởng Trương 

Vĩnh Ký. 

02 22-01 03-02-2020 

3 20-01-2020 

Quyết định số 02/2020/QĐ-

UBND về việc ban hành đơn giá 

dịch vụ đo đạc trên địa bàn tỉnh 

Bến Tre. 

02 22-01 01-02-2020 

4 03-02-2020 

Quyết định số 03/2020/QĐ-

UBND ban hành Đề án quản lý 

chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Bến 

Tre. 

03 13-02 14-02-2020 

5 03-03-2020 

Quyết định số 04/2020/QĐ-

UBND về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy chế quản 

lý và sử dụng kinh phí khuyến 

công tỉnh Bến Tre ban hành kèm 

theo Quyết định số 

04 10-03 16-03-2020 
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STT 
Ngày ban 

hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung 

văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

đăng 

Công 

báo 

Ngày có 

hiệu lực 

08/2019/QĐ-UBND ngày 23 

tháng 01 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bến Tre. 

6 04-03-2020 

Quyết định số 05/2020/QĐ-

UBND về việc sửa đổi, bổ sung 

một số văn bản quy phạm pháp 

luật do Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bến Tre ban hành. 

04 10-03 16-03-2020 

7 05-03-2020 

Quyết định số 06/2020/QĐ-

UBND về việc bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre 

ban hành. 

04 10-03 16-03-2020 

8 06-03-2020 

Quyết định số 07/2020/QĐ-

UBND về việc ban hành danh 

mục và trách nhiệm phối hợp 

trong việc mua sắm tài sản tập 

trung trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 

04 10-03 20-03-2020 

9 09-03-2020 

Quyết định số 08/2020/QĐ-

UBND về việc Ban hành đơn 

giá hoạt động quan trắc và phân 

tích môi trường trên địa bàn tỉnh 

Bến Tre. 

04 10-03 23-03-2020 

10 13-03-2020 
Quyết định số 09/2020/QĐ-

UBND ban hành Quy chế theo 
05 19-03 26-03-2020 
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STT 
Ngày ban 

hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung 

văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

đăng 

Công 

báo 

Ngày có 

hiệu lực 

dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực 

hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh giao. 

11 23-03-2020 

Quyết định số 10/2020/QĐ-

UBND ban hành Quy định về 

phân công, phân cấp và phối 

hợp trong quản lý nhà nước về 

an toàn thực phẩm trên địa bàn 

tỉnh Bến Tre. 

06 30-03 04-04-2020 

12 24-03-2020 

Quyết định số 11/2020/QĐ-

UBND về việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Đài Phát 

thanh và Truyền hình Bến Tre. 

06 30-03 06-04-2020 

13 08-04-2020 

Quyết định số 12/2020/QĐ-

UBND ban hành Quy định mức 

chi trả nhuận bút, thù lao đối với 

tác phẩm được đăng tải trên 

Cổng, Trang thông tin điện tử 

các cấp; Bản tin của các cơ quan 

Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ 

chức chính trị -xã hội các cấp và 

các tác phẩm được phát trên Đài 

07 14-04 18-04-2020 
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STT 
Ngày ban 

hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung 

văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

đăng 

Công 

báo 

Ngày có 

hiệu lực 

Truyền thanh cấp huyện, Đài 

Truyền thanh cấp xã trên địa 

bàn tỉnh Bến Tre. 

14 09-04-2020 

Quyết định số 13/2020/QĐ-

UBND về việc bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 

07 14-04 20-04-2020 

15 14-04-2020 

Quyết định số 14/2020/QĐ-

UBND về việc bãi bỏ Quyết 

định số 17/2013/QĐ-UBND 

ngày 12 tháng 7 năm 2013 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

Quy định về dạy thêm, học thêm 

trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 

07 14-04 27-04-2020 

16 27-04-2020 

Quyết định số 15/2020/QĐ-

UBND ban hành Quy định chế 

độ báo cáo định kỳ phục vụ mục 

tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh 

Bến Tre. 

08 03-05 15-05-2020 

17 28-04-2020 

Quyết định số 16/2020/QĐ-

UBND về việc bãi bỏ Quyết 

định số 16/2019/QĐ-UBND 

ngày 20 tháng 3 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre 

về việc quy định về nhân viên 

08 03-05 11-05-2020 
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STT 
Ngày ban 

hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung 

văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

đăng 

Công 

báo 

Ngày có 

hiệu lực 

khuyến nông xã trên địa bàn 

tỉnh Bến Tre. 

18 28-04-2020 

Quyết định số 17/2020/QĐ-

UBND về việc quy định mức 

thu tiền bảo vệ, phát triển đất 

trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bến 

Tre. 

08 03-05 15-05-2020 

19 29-04-2020 

Quyết định số 18/2020/QĐ-

UBND về việc quy định mức 

chi hỗ trợ cho cán bộ xã, 

phường, thị trấn theo dõi, quản 

lý đối tượng cai nghiện ma túy 

tự nguyện tại gia đình và cộng 

đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 

09 08-05 15-05-2020 

20 29-04-2020 

Quyết định số 19/2020/QĐ-

UBND sửa đổi, bổ sung Quy 

định về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và tổ chức hoạt động 

của Đội Dân phòng trên địa bàn 

tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo 

Quyết định số 44/2018/QĐ-

UBND ngày 26 tháng 11 năm 

2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bến Tre. 

09 08-05 15-05-2020 

21 06-05-2020 Quyết định số 20/2020/QĐ- 10 + 11-05 18-05-2020 
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STT 
Ngày ban 

hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung 

văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

đăng 

Công 

báo 

Ngày có 

hiệu lực 

UBND ban hành Quy định Bảng 

giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 

Bến Tre giai đoạn 2020-2024. 

11 

22 06-05-2020 

Quyết định số 21/2020/QĐ-

UBND về việc bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật do 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 

09 08-05 18-05-2020 

23 07-05-2020 

Quyết định số 22/2020/QĐ-

UBND về việc quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô 

chuyên dùng trang bị cho cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý trên địa bàn 

tỉnh Bến Tre. 

12 13-05 19-05-2020 

24 08-05-2020 

Quyết định số 23/2020/QĐ-

UBND về việc quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy 

móc, thiết bị chuyên dùng thuộc 

lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh 

Bến Tre. 

12 13-05 20-05-2020 

25 11-05-2020 

Quyết định số 24/2020/QĐ-

UBND sửa đổi, bổ sung Điều 2 

của Quy định số lượng, chức vụ, 

chức danh, chế độ, chính sách 

đối với cán bộ, công chức ở xã, 

13 15-05 01-07-2020 
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STT 
Ngày ban 

hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung 

văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

đăng 

Công 

báo 

Ngày có 

hiệu lực 

phường, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo 

Quyết định số 49/2019/QĐ-

UBND ngày 19/12/2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bến Tre. 

26 15-05-2020 

Quyết định số 25/2020/QĐ-

UBND về việc ban hành Bảng 

giá tính thuế tài nguyên trên địa 

bàn tỉnh Bến Tre năm 2020. 

13 15-05 26-05-2020 

27 25-05-2020 

Quyết định số 26/2020/QĐ-

UBND về việc bổ sung Phụ lục 

ban hành kèm theo Quyết định 

số 26/2018/QĐ-UBND ngày 04 

tháng 6 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh quy định về chủng 

loại, số lượng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng trang bị cho các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh Bến Tre. 

14 01-06 08-06-2020 

28 03-06-2020 

Quyết định số 27/2020/QĐ-

UBND ban hành Quy định tiêu 

chí đặc thù và quy trình xét 

duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản 

chấp thuận đóng mới, cải hoán, 

thuê, mua tàu cá trên biển trên 

15 09-06 03-06-2020 
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STT 
Ngày ban 

hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung 

văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

đăng 

Công 

báo 

Ngày có 

hiệu lực 

địa bàn tỉnh Bến Tre. 

29 21-07-2020 

Quyết định số 28/2020/QĐ-

UBND về việc bãi bỏ Quyết 

định số 45/2018/QĐ-UBND 

ngày 19 tháng 12 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định 

về quy định đơn giá dịch vụ 

đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất trên địa bàn tỉnh 

Bến Tre. 

18 11-08 01-08-2020 

30 06-08-2020 

Quyết định số 29/2020/QĐ-

UBND về việc quy định giá tiêu 

thụ nước sạch của Công ty 

Trách nhiệm hữu hạn thương 

mại đầu tư Xây dựng Trường 

Long. 

18 11-08 18-08-2020 

31 07-08-2020 

Quyết định số 30/2020/QĐ-

UBND ban hành Quy định bồi 

thường cây trồng khi nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến 

Tre. 

18 11-08 20-08-2020 

32 07-08-2020 Quyết định số 31/2020/QĐ- 18 11-08 01-01-2021 



32 CÔNG BÁO BẾN TRE/Số 38/Ngày 31-12-2020____________________________________________________________________________________________________________________________________________

STT 
Ngày ban 

hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung 

văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

đăng 

Công 

báo 

Ngày có 

hiệu lực 

UBND về việc quy định giá tối 

đa dịch vụ thu gom, vận chuyển 

rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn 

vốn ngân sách nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Bến Tre. 

33 07-08-2020 

Quyết định số 32/2020/QĐ-

UBND ban hành Quy chế cung 

cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ 

chứng thực chữ ký số chuyên 

dùng Chính phủ trong các cơ 

quan nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Bến Tre. 

18 11-08 20-08-2020 

34 18-08-2020 

Quyết định số 33/2020/QĐ-

UBND quy định giá sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi năm 

2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 

19 26-08 28-08-2020 

35 01-09-2020 

Quyết định số 34/2020/QĐ-

UBND về việc quy định mức 

thu tiền sử dụng khu vực biển để 

khai thác, sử dụng tài nguyên 

biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre 

năm 2020. 

20 07-09 15-09-2020 

36 17-09-2020 

Quyết định số 35/2020/QĐ-

UBND về việc quy định giá tiêu 

thụ nước sạch của Công ty 

22 23-09 28-09-2020 
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STT 
Ngày ban 

hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung 

văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

đăng 

Công 

báo 

Ngày có 

hiệu lực 

Trách nhiệm hữu hạn Cấp thoát 

nước sinh hoạt Hoàng Tâm. 

37 25-09-2020 

Quyết định số 36/2020/QĐ-

UBND về việc sửa đổi một số 

điều của các Quyết định quy 

định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

một số cơ quan chuyên môn 

trực thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

23 06-10 07-10-2020 

38 05-10-2020 

Quyết định số 37/2020/QĐ-

UBND về việc bãi bỏ 10 (mười) 

văn bản quy phạm pháp luật 

thuộc lĩnh vực nông nghiệp và 

phát triển nông thôn do Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành. 

24 11-10 16-10-2020 

39 07-10-2020 

Quyết định số 38/2020/QĐ-

UBND về việc quy định thời 

hạn báo cáo quyết toán ngân 

sách và thời gian xét duyệt, 

thẩm định quyết toán ngân sách 

năm của các đơn vị dự toán trên 

địa bàn tỉnh Bến Tre. 

24 11-10 19-10-2020 

40 08-10-2020 
Quyết định số 39/2020/QĐ-

UBND về việc bổ sung Phụ lục 
24 11-10 20-10-2020 
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STT 
Ngày ban 

hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung 

văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

đăng 

Công 

báo 

Ngày có 

hiệu lực 

ban hành kèm theo Quyết định 

số 26/2018/QĐ-UBND ngày 04 

tháng 6 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh quy định về chủng 

loại, số lượng máy móc thiết bị 

chuyên dùng trang bị cho các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh Bến Tre và Quyết định 

số 23/2020/QĐ-UBND ngày 08 

tháng 5 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc quy định 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

máy móc, thiết bị chuyên dùng 

thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn 

tỉnh Bến Tre. 

41 12-10-2020 

Quyết định số 40/2020/QĐ-

UBND ban hành Quy chế xét 

tặng danh hiệu Công dân Đồng 

khởi và Công dân Đồng khởi 

danh dự. 

25 17-10 26-10-2020 

42 12-11-2020 

Quyết định số 41/2020/QĐ-

UBND về việc quy định danh 

mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ 

hao mòn tài sản cố định vô hình; 

danh mục tài sản cố định đặc 

27 13-11 01-12-2020 
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STT 
Ngày ban 

hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung 

văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

đăng 

Công 

báo 

Ngày có 

hiệu lực 

thù thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Bến Tre. 

43 17-11-2020 

Quyết định số 42/2020/QĐ-

UBND về việc quy định giá tiêu 

thụ nước sạch của Công ty trách 

nhiệm hữu hạn Cấp thoát nước 

Mỏ Cày huyện Mỏ Cày Nam, 

tỉnh Bến Tre. 

28 23-11 30-11-2020 

44 20-11-2020 

Quyết định số 43/2020/QĐ-

UBND ban hành Quy chế phối 

hợp về việc giải quyết việc nuôi 

con nuôi có yếu tố nước ngoài 

trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 

29 30-11 03-12-2020 

45 03-12-2020 

Quyết định số 44/2020/QĐ-

UBND ban hành Quy chế quản 

lý Khu neo đậu tránh trú bão 

cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Bến 

Tre. 

30 09-12 15-12-2020 

46 20-01-2020 

Quyết định số 146/QĐ-UBND 

công bố Danh mục văn bản quy 

phạm pháp luật của Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bến Tre hết hiệu lực toàn bộ 

hoặc một phần trong năm 2019 

và tháng 01 năm 2020. 

02 22-01 20-01-2020 
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STT 
Ngày ban 

hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung 

văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

đăng 

Công 

báo 

Ngày có 

hiệu lực 

47 08-09-2020 

Quyết định số 2175/QĐ-UBND 

về việc công bố đơn giá nhân 

công xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Bến Tre. 

21 14-09 08-09-2020 

48 11-09-2020 

Quyết định số 2225/QĐ-UBND 

về việc đính chính nội dung kèm 

theo Quyết định số 2175/QĐ-

UBND ngày 08/9/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc công 

bố đơn giá nhân công xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 

21 14-09 11-09-2020 

49 21-09-2020 

Quyết định số 2324/QĐ-UBND 

về việc công bố Bảng giá ca 

máy và thiết bị thi công xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 

22 23-09 21-09-2020 

50 21-09-2020 

Quyết định số 2325/QĐ-UBND 

ban hành danh mục sản phẩm cơ 

khí chế tạo, linh kiện, máy nông 

nghiệp và sản phẩm phụ trợ 

phục vụ phát triển nông nghiệp, 

nông thôn được hỗ trợ đầu tư 

trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 

22 23-09 21-09-2020 

51 27-10-2020 

Quyết định số 2771/QĐ-UBND 

ban hành Danh mục Quyết định 

của Ủy ban nhân dân tỉnh quy 

26 02-11 27-10-2020 
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STT 
Ngày ban 

hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung 

văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

đăng 

Công 

báo 

Ngày có 

hiệu lực 

định chi tiết văn bản quy phạm 

pháp luật của Trung ương. 

52 05-05-2020 

Công văn số 2165/UBND-

KGVX về việc đính chính 

Quyết định số 12/2020/QĐ-

UBND ngày 08 tháng 4 năm 

2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bến Tre. 

10 + 

11 
11-05 05-05-2020 
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